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PHẦN I : TRẮC NGHIỆM
 Bài 1 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 
       a) Giá trị của chữ số 4 trong số 61 042 là :
            A. 40                              B. 400                     C. 4000                     D. 40000
       b) 8km 2m = …. m. Số cần điền vào… là:
            A. 82                              B. 802                     C.820                         D. 8002
Bài 2 : Đúng ghi Đ, sai ghi S vào 
       a) Số liền sau của 70 599 là  80 000  
       b) Trong cùng một năm, ngày 28 tháng 6 là thứ sáu thì 1 tháng 7 là thứ hai   
 Bài 3: Viết số thích hợp vào …. 
       a) Số lớn nhất trong các số: 26 089 ; 27 889 ; 26 998 ; 27 988 là  ………………
       b) Mẹ mua 1 kg táo hết  15 000 đồng. Nếu mua 3kg thì mẹ phải trả số tiền là …………  đồng.
       c) Chu vi hình vuông là  40 m thì cạnh hình vuông là……… m
PHẦN II: TỰ LUẬN
Bài 1: 
a) Tính giá trị biểu thức:	                                       b) Tìm x             x : 8 = 1137
7 750 + 4 955: 5…………….......................                             ………………………………….
………………………………………….......                             ………………………………….
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
4 567 + 4 903                 7 201 – 6 073                 3 786 x 3                 6 569 : 6
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...


Bài 3: Người ta trồng 63 cây cam thành 7 hàng đều nhau. Hỏi 5 hàng như thế có bao  nhiêu 
cây cam?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Số học sinh giỏi của khối lớp hai là 120 học sinh, nhiều hơn khối lớp một là 20 học sinh. Số học sinh giỏi của khối lớp ba gấp hai lần số học sinh giỏi khối lớp một. Hỏi cả ba khối có bao nhiêu học sinh giỏi?
Bài giải ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5: 
a) Vẽ đoạn thẳng AB = 2 cm. Chấm thêm hai điểm M vµ N để A là trung điểm của đoạn thẳng MB và B là trung điểm của đoạn thẳng AN.

..............................................................................................................................................................
b) Độ dài của đoạn thẳng MN là: ........ cm






ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - MÔN TOÁN- LỚP 3
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM
Bài 1 :  a) A.40                              b)  D. 8002
Bài 2 :  a)  S                                   b)  Đ   
Bài 3 : 
       a) Số lớn nhất trong các số: 26 089 ; 27 889 ; 26 998 ; 27 988 là  27 988
       b) Nếu mua 3kg thì mẹ phải trả số tiền là 45 000 đồng.
       c) Chu vi hình vuông là  40 m thì cạnh hình vuông là 10 m
II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1:
a)                                                                          b)         x : 8 =  1137
7 750 + 4 955: 5 = 7 750 + 991                                          x      =  1 137 x 8
                             =         8 741                                          x       =      9 096
 Bài 2: 
   4 567 + 4 903            7 201 – 6 073                30 786 x 3                   6 569 : 6
         4 567                       7 201                                     3 786                  6 569    6                                          -
×
+

         4 903                       6 073	  3                  05	1094
         9 470                        1 128                                   11 358                    56               
                                                                                                                       29
                                 	                                                                                 5	   	 
Bài 3:  
                               Bài giải
          Mỗi hàng trồng số cây cam là:	                     
                     63  : 7 = 9  (cây)                                   
         5 hàng như thế có số cây cam là:	                     
                     9 x 5  = 45 ( cây)	                                  
                                  Đáp số: 45 cây cam                 
   



   Bài 4: 
   Khối Một có số học sinh giỏi là:
              120 - 20 = 100 ( học sinh)
   Khối Ba có số học sinh giỏi là:                              
               100 x 2 = 200 ( học sinh)                                 
   Cả ba khối có số học sinh giỏi là:
               120 + 100 + 200 = 420 ( học sinh)
                                 Đáp số: 420 học sinh giỏi
Bài 5: 
a)                                 M             A	        B	             N
 
b) Độ dài của đoạn thẳng MN là: 6 cm
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